
PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Nền và móng (DC2GT33)
Địa điểm: 303-A2 Ngày thi: 18/02/2017 Ca thi:  1

1 1 64DCCD2001 Nguyễn Vũ Tú Anh 64DCCD05

2 2 64DCCD2004 Nguyễn Văn Bình 64DCCD05

3 3 64DCCD2064 Lê Hà Đăng 64DCCD06

4 4 64DCCD2131 Nguyễn Chí Khánh 64DCCD07

5 5 64DCCD2190 Lê Văn Long 64DCCD04

6 6 64DCCD2093 Lê Hồng Sơn 64DCCD06

7 7 64DCCD2216 Phùng Đức Sơn 64DCCD04

8 8 64DCCD2037 Trần Văn Thái 64DCCD05

9 9 64DCCD2204 Trần Quang Thắng 64DCCD04

10 10 64DCCD2213 Kiều Anh Tú 64DCCD04

11 11 63DCCD2056 Tạ Quang Vũ 63DCCD05

12 12 64DCCD2108 Nguyễn Đình Xây 64DCCD06

13 13 Trương Thanh Tuấn 66DLCD11

Danh sách gồm 13 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1         GV CHẤM THI 2

Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 1 - KỲ PHỤ I - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY + LIÊN THÔNG

TT SBD Phách Điểm Mã SV

HT thi: Viết



PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Kế toán quản trị (DC3KT26)

Địa điểm: 303-A2 Ngày thi: 18/02/2017 Ca thi:  1

1 1 64DCKT2087 Vũ Đức Thắng

2 2 64DCKT2091 Phạm Thị Trang

3 3 64DCKT2094 Vũ Minh Tự

Danh sách gồm 03 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 1 - KỲ PHỤ I - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

HT thi: Viết

TT SBD Phách Điểm Mã SV

        GV CHẤM THI 2

Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp



PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Lý thuyết XSTK (DC1CB20)

Địa điểm: 301-A2 Ngày thi: 18/02/2017 Ca thi:  2

1 1 64DCCD2162 Cao Ngọc An 64DCCD04

2 2 64DCOT2001 Nguyễn Văn Anh 64DCOT01

3 3 64DCCD2001 Nguyễn Vũ Tú Anh 64DCCD05

4 4 64DCCD2004 Nguyễn Văn Bình 64DCCD05

5 5 65DCDD10377 Đoàn Khả Bun 65DCDD11

6 6 64DCDD2008 Tạ Vũ Chiến 64DCDD01

7 7 64DCOT2007 Nguyễn Văn Cường 64DCOT01

8 8 65DCOT13394 Đinh Mạnh Dũng 65DCOT12

9 9 65DCCD10715 Kiều Văn Dũng 65DCCD11

10 10 64DCCD2007 Trương Tiến Dũng 64DCCD05

11 11 65DCOT12560 Vũ Minh Dũng 65DCOT12

12 12 64DCOT2009 Bùi Văn Duy 64DCOT01

13 13 65DCOT11134 Lại Đức Duy 65DCOT11

14 14 65DCDD10355 Phạm Duy 65DCDD11

15 15 64DCOT2008 Trần Quý Duy 64DCOT01

16 16 64DCOT2012 Lê Thành Đạt 64DCOT01

17 17 64DCCD2010 Lưu Anh Đức 64DCCD05

18 18 65DCDT13974 Nguyễn Duy Đức 65DCHT11

19 19 64DCCD2067 Nguyễn Trọng Đức 64DCCD06

20 20 65DCCD13538 Đặng Văn Hậu 65DCCD11

21 21 65DCOT11144 Trần Thái Hậu 65DCOT11

22 22 65DCOT11143 Nguyễn Văn Hoà 65DCOT11

23 23 64DCOT2020 Hà Đức Hoàng 64DCOT01

24 24 64DCDD2027 Phạm Việt Hùng 64DCDD01

25 25 64DCDD2028 Trần Thanh Hùng 64DCDD01

26 26 64DCCD3153 Phạm Bá Kiên 64DCCD04

27 27 64DCOT2070 Trần Duy Mạnh 64DCOT06

28 28 64DCDD2034 Phạm Ngọc Nam 64DCDD01

29 29 65DCOT11189 Ngô Văn Quân 65DCOT12

30 30 65DCDD10372 Đỗ Văn Sỹ 65DCDD11

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 1 - KỲ PHỤ I - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY + LIÊN THÔNG

HT thi: Viết

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp



TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

31 31 64DCDD2047 Nguyễn Ngọc Thiên 64DCDD01

32 32 64DCCD2150 Trần Văn Tiến 64DCCD07

33 33 65DCCD10700 Vũ Mạnh Tới 65DCCD11

34 34 64DCDD2057 Trần Văn Tú 64DCDD01

35 35 64DCDD2055 Lê Văn Tuấn 64DCDD01

36 36 64DCOT2047 Nguyễn Quốc Văn 64DCOT01

37 37 64DCCD2054 Nguyễn Văn Việt 64DCCD05

38 38 65DCCD11414 Nguyễn Văn Việt 65DCCD11

39 39 Đặng Đức  Dũng 66DLCD12

40 40 Trần Văn  Đức 66DLCD11

41 41 Nguyễn Thành Đôn 65DLCD13

42 42 Lê Nguyên Lực 67DLCD11
học lần 1

Danh sách gồm 42 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1         GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Nguyên lý thống kê (DC2KV71)

Địa điểm: 301-A2 Ngày thi: 18/02/2017

1 1
64DCKT2131 Nguyễn Thị Phương  Thảo 64DCKT09

2 2
64DCKT2119 Hồ Thị  Quỳnh 64DCKT09

3 3
64DCKT2142 Phạm Vũ Minh Ngọc 64DCKT09

4 4
64DCKT2124 Đặng Duy  Phong 64DCKT09

5 5
64DCKT2135 Dương Thị Thu  Trang 64DCKT09

6 6
66DCKT10132 Nguyễn Thị Lan  Anh 66DCKT12

7 7
65DCKT12336 Ngô Thùy  Dương 65DCKT11

Danh sách gồm 07 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 1 - KỲ PHỤ I - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

HT thi: Viết

        GV CHẤM THI 2

Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp 

Ca thi:  2

Số tờ Ký nộpTT SBD Phách Điểm Mã SV



PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Kế toán tài chính 3 (DC3KT23)

Địa điểm: 301-A2 Ngày thi: 18/02/2017 Ca thi:  2

1 1 64DCKT2132 Đinh Hoài Thu 64DCKT09

2 2 64DCKT2140 Nguyễn Tống Quang Vinh 64DCKT09

Danh sách gồm 02 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 1 - KỲ PHỤ I - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

HT thi: Viết

TT SBD Phách Điểm Mã SV

        GV CHẤM THI 2

Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp


